	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam (Cultural base of vietnam)

Mã số học phần: 400004
       Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ (2-0-4) trong 6 tuần

       Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 30;      
Bài tập: 0;
Thí nghiệm: 0

Thực tập: 0;

Đồ án: 0; 

Tự học: 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: 

2.1.Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Nguyễn Thi Phương
0201-10

2. ThS. Đào Thị Tuyết 
0201-14
2.2. Bộ môn: Triết học và Pháp luật
2.3. Khoa: Lý luận Chính trị
3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Kiến thức 

Mục tiêu của học phần:
- Giúp người học nắm bắt được các yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa Việt Nam, phân biệt được văn hóa Việt Nam với các văn hóa của các nước khác trong khu vực và thế giới. Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam, qua đó thấy được những mặt mạnh và những mặt hạn chế của nền văn hóa đó trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giữ gìn, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức, củng cố lòng tự hào dân tộc tự hào về nền văn hóa giàu truyền thống, giàu bản sắc của người Việt Nam. Góp phần đánh giá văn hóa Việt Nam, thấy được những mặt cần phải phát huy và những mặt hạn chế cần phải khắc phụ. Trên cơ sở đó xây dựng lối sống có văn hóa dựa trên tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giữ gìn, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong mọi hoạt động của sinh viên.

4.1.1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của văn hóa học.

4.1.2. Trang bị cho người học các công cụ định vị văn hóa và vận dụng những công cụ đó để định vị văn hóa Việt Nam.

4.1.3. Tiếp cận những yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua hai phương diện là mặt tinh thần.

4.1.4. Tiếp cận những yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua hai phương diện là mặt thực tiễn.

4.1.5. Tiếp cận văn hóa Việt Nam từ góc độ giao lưu và tiếp biến với văn hóa bên ngoài.

4.1.6. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hình thành các phẩm chất văn hóa cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.
4.2.2. Hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng.
4.2.3. Hình thành tác phong sống và làm việc trong cộng đồng.

4.2.4. Hình thành kỹ năng cộng tác và làm việc theo nhóm.

5. Tóm tắt nội dung học phần

· Khái lược về văn hóa học và đại cương về văn hóa Việt Nam.

· Các công cụ định vị văn hóa và định vị văn hóa Việt Nam. 

· Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam

· Thực tiễn của văn hóa Việt Nam.

· Nghiên cứu văn hóa Việt Nam thông qua giao lưu, tiếp biến với văn hóa bên ngoài. 

· Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Văn hóa học và đại cương về văn hóa Việt Nam
	5
	4.1.1

	1.1. 
	Văn hóa học: Đối tượng và phương pháp
	3
	4.1.1

	1.2. 
	Đại cương về văn hóa Việt Nam – Một nghiên cứu ứng dụng của văn hóa học
	2
	4.1.1

	Chương 2
	Định vị và kết cấu văn hóa Việt Nam
	5
	4.1.2

4.2.2

4.2.3

	2.1.
	Các công cụ định vị 
	2
	4.1.2

	2.2.
	Định vị văn hóa Việt Nam
	2
	4.1.2

	2.3.
	Các yếu tố cấu thành văn hóa Việt Nam
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam
	6
	4.1.3

4.2.2

4.2.3

	3.1.
	Đời sống tôn giáo
	1
	4.1.3

	3.2.
	Đời sống tín ngưỡng
	1
	4.1.3

	3.3.
	Triết lý
	1
	4.1.3

	3.4.
	Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
	1
	4.1.3

	3.5.
	Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
	1
	4.1.3

	3.6.
	Lễ hội
	1
	4.1.3

	Chương 4
	Mặt thực tiễn của văn hóa Việt Nam: Văn hóa trong sinh hoạt cá nhân và cộng đồng
	5
	4.1.4

4.2.2

4.2.3

	4.1.
	Sự phân bậc của chủ thể văn hóa Việt Nam
	0.5
	4.1.4

	4.2.
	Văn hóa nhân cách
	1.5
	4.1.4

	4.3.
	Văn hóa làng xã
	1
	4.1.4

	4.4.
	Văn hóa đô thị
	1
	4.1.4

	4.5.
	Văn hóa nhà nước dân tộc
	1
	4.1.4

	Chương 5
	Tương tác của văn hóa Việt Nam với văn hóa bên ngoài
	5
	4.1.5

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	5.1.
	Tương tác với văn hóa Ấn Độ
	1
	4.1.5

	5.2.
	Tương tác với văn hóa Trung Hoa
	1
	4.1.5

	5.3.
	Tương tác với văn hóa phương Tây
	1.5
	4.1.5

	5.4.
	Tính dung chấp của văn hóa Việt Nam
	1.5
	4.1.5

	Chương 6
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	4
	4.1.6

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	6.1.
	Tác động của toàn cầu hóa đối với bản sắc văn hóa Việt Nam
	2
	4.1.6

4.2.1

	6.2.
	Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam
	2
	4.1.6

4.2.1


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

4.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tham gia phát biểu ý kiến
	Căn cứ vào quá trình học tập trên lớp.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thảo luận theo nhóm.

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).


	60%


4.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1]. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[2]. Phạm Thái Việt - Đào Ngọc Tuấn (2004), Đại cương về văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội.

[3]. Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội.

[4]. Nguyễn Văn Dân (2006), Văn hóa và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[5]. Sanuel Huntington (2001), Sự va chạm giữa các nền văn minh, Nxb Lao động, Hà Nội.

[6]. Dominique Wolton (2006), Toàn cầu hóa văn hóa, Nxb Thế giới, Hà Nội.

[7]. Trần Quốc Vượng (Chủ biên 2015), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam.
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Văn hóa học và đại cương về văn hóa Việt Nam
	10
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 10 tiết 

+Tài liệu [1], [2], [3].

+ Sinh viên đọc trước nội dung của chương 2, tài liệu [3] từ trang 29 – 43.

	
	1.1. Văn hóa học: Đối tượng và phương pháp
	6
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 6 tiết 

Sinh viên thêm giáo trình [2] trang 10-15, và tài liệu tham khảo [4] trang 6 - 12.

	
	1.2. Đại cương về văn hóa Việt Nam – một nghiên cứu ứng dụng của văn hóa học
	4
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 4 tiết 

Sinh viên đọc tài liệu [4]

	
	Chương 2: Định vị và kết cấu văn hóa Việt nam


	10
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 10 tiết 

Sinh viên đọc thêm tài liệu [4] trang 10-20.

	
	2.1. Các công cụ định vị
	2
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 2 tiết

Sinh viên đọc tài liệu [3], [4]. 

	2
	2.1. Các công cụ định vị (tiếp). 


	2
	0
	0
	Sinh viên đọc thêm tài liệu [3] để hiểu sâu sắc về vấn đề này.

	
	2.2. Định vị văn hóa Việt Nam
	2
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 2 tiết

Sinh viên đọc tài liệu [3], [4]. 

	
	2.3.Các yếu tố cấu thành văn hóa Việt Nam
	4
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 4 tiết

Sinh viên đọc tài liệu [3], [4]. 

	3
	Chương 3: Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam
	12
	0
	0
	Tiết chuân bị: 12 tiết

Sinh viên đọc tài liệu [2] từ trang 30 – 53; tài liệu [5] trang 4-30.

	
	3.1. Đời sống tôn giáo

3.2. Đời sống tín ngưỡng

3.3. Triết lý 
	4
2
2

	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 8 tiết 

Sinh viên bổ sung kiến thức trong tài liệu [2] trang 50 – 58; tài liệu số [6] trang 12-35; tài liệu [6] trang 6-43.

	
	3.4.Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

3.5.Nghệ thuật thanh sắc và hình khối

3.6.Lễ hội 
	4
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 04 tiết 

Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo[2], [5], [6], để có thêm những hiểu biết phong phú về lĩnh vực này.

	4
	Chương 4: Mặt thực tiễn của văn hóa Việt Nam

4.1. Sự phân bậc của chủ thể văn hóa Việt Nam

4.2. Văn hóa nhân cách

4.3. Văn hóa làng xã
4.4. Văn hóa đô thị

4.5. Văn hóa nhà nước – dân tộc
	10
2
2
2

2

2
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 10 tiết 

Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2], [5], [6], để có thêm những hiểu biết phong phú về lĩnh vực này. Kiểm tra phần chuẩn bị của nhóm 4, 5 và 6 để thảo luận trong tuần tiếp theo.

	5
	Chương 5: Tương tác của văn hóa Việt Nam với văn hóa bên ngoài

5.1.Tương tác với văn hóa Ấn Độ
5.2. Tương tác với văn hóa Trung Hoa

5.3. Tương tác với văn hóa phương Tây
	10
4

3

3
	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 10 tiết 

Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2], [5], [6], để có thêm những hiểu biết phong phú về lĩnh vực này.
Sinh viên đọc tài liệu [3], [5]. 



	6
	Chương 6: Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

6.1.Tác động của toàn cầu hóa đối với bản sắc văn hóa dân tộc

6.2. Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa
	8

	0
	0
	Tiết chuẩn bị: 8 tiết

Sinh viên đọc thêm tài liệu [3], [5], [6]. 


	TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Thị Phúc An
	Hà Nội, ngày   tháng 4 năm 2020

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Thi Phương
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